
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 07/03/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 26207134223  Lê Phạm Minh  Anh 04/10/2002 Quảng Nam 29CBN6

2 26207229403  Phan Thị Kim  Anh 17/10/2002 Quảng Nam 29CBN6

3 27207101317  Trần Hoàng Ngọc  Anh 22/04/2003
Thừa Thiên

Huế
29CBN6

4 26202136248  Phan Thị Mỹ  Dung 25/01/2002 Quảng Ngãi 29CBN6

5 26207140456  Nguyễn Thị  Duyên 20/01/2002 Nghệ An 29CBN6

6 26207133269  Nguyễn Thị Thúy  Hằng 01/05/2001 Đà Nẵng 29CBN6

7 26217142007  Trần Nguyên  Huy 10/06/2002 Quảng Nam 29CBN6

8 26202220693  Trần Thị Thanh  Huyền 26/09/2002 Đắk Lắk 29CBN6

9 28206731306  Nguyễn Thị  Huyền 12/06/2004 Vĩnh Phúc 29CBN6

10 26203831486  Phạm Thị Như  Huỳnh 03/01/2002 Quảng Nam 29CBN6

11 26202233095  Võ Trần Diệu  Kỳ 09/06/1999 Quảng Nam 29CBN6

12 26206600682  Nguyễn Thị Quỳnh  Lan 25/01/2002 Gia Lai 29CBN6

13 26207127169  Nguyễn Thị Nhật  Linh 01/01/2002 Quảng Nam 29CBN6

14 26207131735  Trần Yến  Linh 28/12/2002 Quảng Nam 29CBN6

15 28204953811  Phan Thị Bảo  Linh 29/03/2004 Quảng Trị 29CBN6

16 28209501924  Đàm Thị Thảo  My 19/09/2004 Quảng Bình 29CBN6

17 28204953969  Huỳnh Phúc  Ngân 13/01/2004 Phú Yên 29CBN6

18 28204953971  Lê Phạm Hồng  Nhung 05/01/2004 Quảng Trị 29CBN6

19 28204953834  Nguyễn Thị Kim  Oanh 21/05/2004 Quảng Trị 29CBN6

20 26207133382  Thái Thị Ánh  Quyên 14/10/2002 Đà Nẵng 29CBN6

21 26202425575  Mai Như  Quỳnh 03/12/2002 Đà Nẵng 29CBN6

22 25203203603  Huỳnh Lê Thái  An 17/02/2001 Đà Nẵng 28TSC3 Học ghép

23 26211330206  Huỳnh Văn  Ngọc 14/11/2002 Quảng Nam 29CBN5 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 07/03/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 26203227968  Nguyễn Trần Nhật  Quỳnh 25/11/2002 Đà Nẵng 29CBN6

2 28204645106  Lê Thị Diễm  Quỳnh 06/07/2004 Quảng Trị 29CBN6

3 26217142536  Doãn Đặng  Tân 04/07/2001 Đà Nẵng 29CBN6

4 28219505457  Lê Viết  Thành 01/01/2004 Quảng Bình 29CBN6

5 26207131378  Trương Thị Ánh  Thương 15/05/2002 Quảng Nam 29CBN6

6 27207401211  Nguyễn Thị Ái  Trang 20/05/2003
Thừa Thiên

Huế
29CBN6

7 28205052331
 Nguyễn Đăng
Phương

 Uyên 11/06/2004 Đà Nẵng 29CBN6

8 26217136182  Đặng Quang  Vũ 15/07/2002 Quảng Nam 29CBN6

9 25217204301  Phạm Nghĩa  An 21/09/2001 Đà Nẵng 29CSC3

10 27207435637  Nguyễn Thị Mậu  An 21/05/2003 Quảng Nam 29CSC3

11 26205141536  Mai Quỳnh  Châu 03/11/2002 Quảng Nam 29CSC3

12 26205142148  Nguyễn Thị Ngọc  Diệp 08/03/2002 Hà Tĩnh 29CSC3

13 27202124899  Trương Thị  Duyên 14/01/2003 Quảng Bình 29CSC3

14 26205100291  Trần Mỹ  Hạnh 10/11/2002 Quảng Bình 29CSC3

15 27203302735  Nguyễn Thị Ngọc  Hạnh 21/03/2003 Quảng Trị 29CSC3

16 27202545137  Trần Thị  Hiền 15/09/2003 Quảng Nam 29CSC3

17 27203336412  Nguyễn Thị Thu  Hoài 08/01/2003 Quảng Trị 29CSC3

18 26207127967  Nguyễn Thanh  Huyền 08/02/2002 Đà Nẵng 29CSC3

19 26216739066  Phan Văn  Lộc 05/05/2002 Bình Định 29CSC3

20 25205102819  Hoàng Cẩm  Ly 10/09/2001 Quảng Trị 29CSC3

21 27202147321  Nguyễn Thị My  My 31/10/2003 Quảng Ngãi 29CSC3

22 27202122467  Nguyễn Thị Thủy  Nguyên 03/09/2003 Gia Lai 29CSC3

23 24207104282  Ngô Thị Hải  Nhân 04/02/2000 Quảng Trị 29CHT5 Thi ghép

24 26202428026  Lê Uyên  Thi 28/09/2002 Quảng Nam 29CHT5 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 07/03/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 27212121804  Trương Khánh  Nguyên 06/10/2003 Đà Nẵng 29CSC3

2 27202928533  Đoàn Lê Yến  Nhi 10/01/2003 Bình Định 29CSC3

3 27202202836  Mai Thị Thùy  Nhung 23/04/2003 Quảng Nam 29CSC3

4 27202200782  Nguyễn Thị Nhã  Phương 20/04/2003 Quảng Nam 29CSC3

5 26203333633  Nguyễn Phan Khánh Quỳnh 06/01/2002 Quảng Trị 29CSC3

6 27202101417  Huỳnh Tố  Tâm 02/04/2003 Gia Lai 29CSC3

7 27202203029  Tạ Thị Phương  Thảo 14/01/2003 Quảng Nam 29CSC3

8 26202133039  Trần Kim  Tiền 22/05/2002 Quảng Nam 29CSC3

9 27202141954  Đoàn Thị Kim  Trâm 03/10/2003 Bình Định 29CSC3

10 27203300072  Phan Thị Thùy  Trang 24/12/2003 Hà Tĩnh 29CSC3

11 27217038969  Đỗ Phan Phú  Trị 23/09/2003 Quảng Nam 29CSC3

12 27212102356  Hà Văn  Trường 22/08/2003 Đắk Lắk 29CSC3

13 26212242618  Đoàn Minh  Tuấn 18/04/2002 Quảng Bình 29CSC3

14 26212128852  Đỗ Quang  Vinh 26/05/2002 Quảng Trị 29CSC3

15 27202240206  Nguyễn Thị Hà  Vy 20/03/2003 Quảng Nam 29CSC3

16 26202531471  Hồ Huỳnh Mai  Thy 20/10/2002 Bình Định 29SHT1 Lần 1

17 26202442584  Đào Thị Hoài  Thương 20/06/2002 Quảng Ngãi 29THT8 Lần 1

18 27202234708  Trần Nguyễn Minh  Châu 09/10/2003 Hồ Chí Minh 29TSC7 Thi ghép

19 26204525413  Nguyễn Thị Phương  Uyên 24/11/2002 Đà Nẵng 29TSC7 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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